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Hãy ghi lại chữ cái đứng trước 1 phương án em chọn!
Câu 1. Nhận xét về lãnh thổ Đại Việt dưới thời Lê Thánh Tông so với thời Trần?
	A. Không có gì thay đổi	B. Được mở rộng về phía Nam
	C. Được mở rộng về phía Đông	D. Bị thu hẹp ở phía Bắc
Câu 2. "Một thước núi, một tấc sông của ta lẽ nào lại vứt bỏ... Kẻ nào dám đem một tấc đất của Thái Tổ làm mồi cho giặc thì tội phải chu di? Lời căn dặn trên của vua Lê Thái Tông phản ánh điều gì?
	A. Chính sách đoàn kết để bảo vệ chủ quyền dân tộc
	B. Chính sách Nam tiến của nhà Lê
	C. Sách lược ngoại giao của nhà Lê đối với Trung Hoa
	D. Ý thức về việc bảo vệ chủ quyền quốc gia dân tộc
Câu 3. Vì sao quân Minh lại chấp nhận đề nghị tạm hòa của Lê Lợi vào năm 1423?
	A. Tình hình chính trị của nhà Minh bất ổn
	B. Quân Minh đang tập trung lực lượng đánh Champa
	C. Tìm cách mua chuộc Lê Lợi
	D. Lực lượng quân Minh ở Đại Việt suy yếu nghiêm trọng
Câu 4. Nội dung chính của bộ “Luật Hồng Đức” là gì?
	A. Bảo vệ quyền lợi của đông đảo nhân dân và người lao động.
	B. Khuyến khích phát triển kinh tế và bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ.
	C. Quy định việc tổ chức quân đội và nhiệm vụ của quân đội trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước; bảo vệ quyền lợi của những người tham gia quân đội.
	D. Bảo vệ quyền lợi của vua, hoàng tộc, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến.
Câu 5. Tác phẩm địa lí Đại Việt của Nguyễn Trãi có tên gọi là gì?
	A. Dư địa chí	B. Nhất thống dư địa chỉ
	C. An Nam hình thăng đồ	D. Hồng Đức bản đồ
Câu 6. Cuộc cải cách hành chính của vua Lê Thánh Tông không mang ý nghĩa nào đối với tình hình Đại Việt?
	A. Đưa chế độ phong kiến Việt Nam phát triển lên đỉnh cao
	B. Thúc đẩy quá trình khai hoang và mở rộng lãnh thổ
	C. Hoàn thiện bộ máy nhà nước
	D. Ổn định chính trị để phát triển kinh tế, văn hóa
Câu 7. Nhân vật lịch sử nào được mệnh danh là trạng Lường?
	A. Nguyễn Hiền	B. Lê Quý Đôn	C. Lương Thế Vinh	D. Mạc Đĩnh Chi
Câu 8. Đây là ranh giới chia đất nước ta thành Đàng Ngoài và Đàng Trong ở thế kỉ XVII?
	A. Không phải các vùng trên	B. Sông La (Hà Tĩnh)
	C. Sông Gianh (Quảng Bình)	D. Sông Bến Hải (Quảng Trị)
Câu 9. Quyết định nào của Lê Lợi đã tạo ra bước ngoặt đầu tiên cho cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Giảng hòa với quân Minh
	B. Giải  phóng Tân Bình, Thuận Hóa
	C. Tiến quân ra Bắc, mở rộng phạm vi hoạt động
	D. Chuyển quân vào Nghệ An
Câu 10. Tác phẩm nào sau đây là thành tựu toán học tiêu biểu thời Lê sơ?
	A. Hồng Đức bản đồ	B. Dư địa chí
	C. An Nam hình thăng đồ	D. Lập thành toán pháp
Câu 11. Quân đội Lê sơ được phiên chế thành những bộ phận nào?
	A. Bộ binh và thủy binh
	B. Cấm quân và bộ binh
	C. Cấm quân và quân ở các lộ
	D. Quân triều đình và quân địa phương
Câu 12. Vương triều mới được ra đời sau khởi nghĩa Lam Sơn là?
	A. Lê trung hung	B. Trịnh	C. Lê sơ	D. Mạc
Câu 13. Cuộc chiến tranh giữa họ Trịnh và họ Nguyễn (Từ 1627 - 1672) diễn ra mấy lần? Ở đâu?
	A. 4 lần. Ở Hà Tĩnh. Nghệ An	B. 5 lần. Ở Quảng Bình, Nghệ An
	C. 6 lần. Ở Thanh Hóa, Nghệ An	D. 7 lần. Ở Quảng Bình, Hà Tĩnh
Câu 14. Hai trận đánh lớn nhất trong khởi nghĩa Lam Sơn là
	A. trận Rạch Gầm – Xoài Mút và trận Bạch Đằng.
	B. trận Tốt Động – Chúc Động và trận Chi Lăng – Xương Giang.
	C. trận Hạ Hồi và trận Ngọc Hồi – Đống Đa.
	D. trận Tây Kết và trận Đông Bộ Đầu.
Câu 15. Ý nào dưới đây không phải nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Nhân dân ta có tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất, đoàn kết chiến đấu.
	B. Biết dựa vào nhân dân để phát triển từ cuộc khởi nghĩa thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
	C. Có đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, bộ chỉ huy tài giỏi.
	D. Quân Minh gặp khó khăn trong nước phải tạm dừng cuộc chiến tranh xâm lược Đại Việt.
Câu 16. Thời Lê sơ, văn học chữ Nôm có một vị trí quan trọng so với văn học chữ Hán nói lên điều gì?
	A. Nhà nước khuyến khích sử dụng chữ Nôm.
	B. Chữ Nôm đã phát triển mạnh.
	C. Chữ Nôm dần khẳng định giá trị, khả năng, vai trò trong nền văn học nước nhà.
	D. Nhân dân ta có lòng yêu nước, tự hào dân tộc.
Câu 17. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
	A. Kết thúc chiến tranh và buộc nhà Minh bồi thường chiến tranh cho nước ta.
	B. Đưa nước ta trở thành một cường quốc trong khu vực.
[bookmark: _GoBack]	C. Kết thúc 20 năm đô hộ tàn bạo của phong kiến nhà Minh, mở ra thời kì phát triển của đất nước.
	D. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước với việc nhà Minh thần phục nước ta.
Câu 18. Năm 1533, ai là người chạy vào Thanh Hóa, lập một người dòng dõi nhà Lê lên làm vua, lấy danh nghĩa “phù Lê diệt Mạc”?
	A. Trịnh Kiểm	B. Nguyễn Kim	C. Lê Chiêu Thống	D. Nguyễn Hoàng
Câu 19. Đại Việt sử kí toàn thư là tác phẩm của ai?
	A. Nguyễn Trãi	B. Lê Văn Hưu	C. Ngô Thì Nhậm	D. Ngô Sĩ Liên
Câu 20. Ai là người đã cải trang làm Lê Lợi, phá vòng vây của quân Minh cứu chúa?
	A. Lê Lai	B. Lê Ngân
	C. Lê Sát	D. Trần Nguyên Hãn
Câu 21. "Hiền tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới thịnh, khoa mục là đường thẳng của quan trường, đường thẳng mở thì chân nho mới có".
Câu nói này phản ánh nội dung gì?
	A. kết hợp hình thức tuyển chọn quan lại qua khoa cử và bảo cử
	B. nghĩa vụ và trách nhiệm của nhân tài đối với đất nước
	C. chính sách coi trọng nhân tài và loại bỏ hoàn toàn hình thức tiến cử
	D. chính sách coi trọng nhân tài và đào tạo quan lại qua khoa cử của nhà Lê
Câu 22. Năm 1428, cuộc kháng chiến chống quân Minh giành thắng lợi Nguyễn Trãi đã viết một áng hùng văn có tên gọi là gì?
	A. Phú núi Chí Linh	B. Bình Ngô đại cáo
	C. Nam quốc sơn hà.	D. Bình Ngô sách
Câu 23. Chiến tranh Nam – Bắc triều diễn ra giữa các thế lực phong kiến nào?
	A. Nhà Lê với nhà Nguyễn.	B. Nhà Mạc với nhà Lê.
	C. Nhà Mạc với nhà Nguyễn	D. Nhà Trịnh với nhà Mạc
Câu 24. Ai là người được vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới?
	A. Nguyễn Trãi	B. Ngô Sĩ Liên	C. Lê Thánh Tông	D. Lương Thế Vinh
Câu 25. Tác phẩm sử học nào dưới thời Lê sơ gồm 15 quyền?
	A. Lam Sơn thực lục	B. Đại Việt sử ký toàn thư
	C. Đại Việt sử ký	D. Việt giám thông khảo tổng luật
Câu 26. Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào khởi nghĩa nông dân đầu thế kỉ XVI là
	A. khởi nghĩa Trần Cảo.	B. khởi nghĩa Phùng Chương.
	C. khởi nghĩa Trần Tuân.	D. khởi nghĩa Lê Hy.
Câu 27. Việc tuyển chọn tiến sĩ được tổ chức trong kì thi nào?
	A. Không qua thi cử mà do vua trực tiếp lựa chọn.
	B. Thi Đình
	C. Thi Hội
	D. Thi Hương
Câu 28. Nguyên nhân nào dưới đây là nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân cho cuộc khởi nghĩa
	B. Nghĩa quân Lam Sơn có tinh thần kĩ thuật cao và chiến đấu dũng cảm
	C. Lòng yêu nước của nhân dân ta được phát huy cao độ
	D. Bộ chỉ huy khởi nghĩa là những người tài giỏi, mưu lược cao, tiêu biểu là Lê Lợi và Nguyễn Trãi
Câu 29. Bộ máy chính quyền thời Lê Sơ dược hoàn chỉnh nhất dưới thời vua nào?
	A. Lê Nhân Tông	B. Lê Thái Tổ	C. Lê Thánh Tông	D. Lê Thái Tông
Câu 30. Nguyên nhân chính nào giúp Nho giáo được nâng lên vị trí độc tôn thời Lê sơ?
	A. Nho giáo đã ăn sâu vào tâm thức của người Việt từ lâu đời
	B. Nhân dân không ủng hộ đạo Phật
	C. Nho giáo hỗ trợ tích cực cho việc xây dựng chính quyền trung ương tập quyền
	D. Do Phật giáo và Đạo giáo suy yếu
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